PHIẾU KHẢO SÁT
CƠ SỞ DỮ LIỆU XÂY DỰNG CỔNG DỮ LIỆU DÙNG CHUNG
(Kèm theo Công văn số       /STTTT-CNTT ngày    /9/2022 của Sở TTTT)

[bookmark: _GoBack]* Lưu ý: Dữ liệu thuộc ngành nào thì ngành đó cung cấp thông tin.
I. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1. Dữ liệu các thư viện trên địa bàn
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu các thư viện trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)
2. Dữ liệu các địa điểm du lịch lịch sử - văn hóa trên địa bàn
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu các địa điểm du lịch lịch sử - văn hóa trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

3. Dữ liệu các bảo tàng trên địa bàn
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu các bảo tàng trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

4. Dữ liệu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

5. Dữ liệu các danh lam thắng cảnh
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu các danh lam thắng cảnh trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

II. Sở Giáo dục và Đào tạo
6. Dữ liệu các trường Mẫu giáo trên địa bàn
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu các các trường mẫu giáo trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

7. Dữ liệu các trường Tiểu học trên địa bàn
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu các trường tiểu học trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

8. Dữ liệu các trường Trung học cơ sở trên địa bàn
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu các trường trung học cơ sở trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

9. Dữ liệu các trường Trung học phổ thông trên địa bàn
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu các trường trung học phổ thông trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

III. Sở Thông tin và Truyền thông
10. Dữ liệu số thuê bao điện thoại di động
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu thuê bao di động trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

11. Dữ liệu số thuê bao điện thoại cố định
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu thuê bao điện thoại cố định trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

12. Dữ liệu số thuê bao băng rộng cố định
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu thuê bao băng thông cố định trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

13. Dữ liệu số thuê bao băng rộng di động mặt đất
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu thuê bao cố định băng rộng trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

IV. Sở Giao thông vận tải
14. Dữ liệu các các cơ sở đào tạo lái xe ô tô và trung tâm sát hạch lái xe
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu các cơ sở đào tạo lái xe ô tô và trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

15. Dữ liệu danh sách các hãng taxi trên địa bàn
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu các hãng taxi trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

16. Dữ liệu danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

V. Sở Khoa học và Công nghệ
17. Dữ liệu về danh mục chương trình, đề tài khoa học
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu danh mục chương trình, đề tài khoa học cung cấp dịch vụ vận tải trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

VI. Sở Kế hoạch và Đầu tư
18. Dữ liệu thông tin doanh nghiệp, danh sách doanh nghiệp đăng ký mới, thay đổi, tạm ngừng, giải thể, hoạt động trở lại
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu các thông tin doanh nghiệp, danh sách doanh nghiệp đăng ký mới, thay đổi, tạm ngừng, giải thể, hoạt động trở lại là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

19. Dữ liệu các hợp tác xã trên địa bàn
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu các hợp tác xã trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

20. Dữ liệu các liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu các liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

VII. Sở Công Thương
21. Dữ liệu về danh sách cụm công nghiệp trên địa bàn
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu các liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

22. Dữ liệu về danh sách các chợ trên địa bàn
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu các chợ trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

VIII. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
23. Dữ liệu về doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

24. Dữ liệu về lực lượng lao động phân theo loại hình kinh tế
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu lực lượng lao động phân theo loại hình kinh tế là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

25. Dữ liệu về danh sách doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu về danh sách doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

IX. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
26. Dữ liệu về kế hoạch và kết quả sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu về kế hoạch và kết quả sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

27. Dữ liệu các loại phân bón, thuốc bảo vệ  thực  vật  đảm  bảo  an  toàn  cho  người  tiêu  dùng, khuyến cáo người dân sử dụng
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu các loại  phân  bón,  thuốc  bảo  vệ  thực  vật  đảm  bảo  an  toàn  cho  người  tiêu  dùng, khuyến cáo người dân sử dụng trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

X. Cục Thống kê tỉnh
28. Dữ liệu về dân số, diện tích và mật độ dân số phân theo địa phương
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu về dân số, diện tích và mật độ dân số phân theo địa phương là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

XI. Sở Tư pháp
29. Dữ liệu về các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu về các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

XII. Sở Y tế
30. Dữ liệu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)

31. Dữ liệu về số giường bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
- Cơ quan quản lý:
- Thông tin đầu mối liên hệ: 
- Đề xuất các thông tin dữ liệu:
	STT
	
	Trường dữ liệu
	
	Tên trường dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



- Loại Database đang lưu trữ dữ liệu về số giường bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là database loại: … (ví dụ Oracle, SQL Server, hay MySQL,… liệt kê rõ cho từng hệ thống dữ liệu)
- Kích thước dữ liệu lịch sử, tổng các dữ liệu ở 1 database là bao nhiêu GB/ Tb?
- Độ trễ cho phép khi chuyển dữ liệu từ hệ thống sang hệ thống bigdata mới là bao nhiêu?
- Kích thước dữ liệu được insert hay update hàng ngày là bao nhiêu?
- Mục đích xây dựng báo cáo? (Phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh/ hoặc phục vụ mục đích khai thác dữ liệu cho toàn bộ các cán bộ trong uỷ ban?)
- Liệt kê (khoảng 15 tiêu chí/ trường dữ liệu quan trọng) phục vụ ban lãnh đạo/ cán bộ cho việc quản lý, phân tích trong bảng biểu dữ liệu trên:
1…
2…
…
- Kết quả đầu ra: Khai thác dữ liệu thô dưới dạng bảng biểu phục vụ mục đích phân tích/ hoặc xây dựng các bảng biểu đã được thống kê sẵn hoặc visualize trên các nền tảng báo cáo thông minh (BI)





